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BÁO CÁO 
[bookmark: _Hlk168498615]Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia
______________________________


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. 

[bookmark: _Hlk149638941]Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia như sau:
I. VỀ TÊN GỌI VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA QUYẾT ĐỊNH
Trên cơ sở rà soát quy định tại Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia (gọi tắt là Nghị định số 47/2024/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Quyết định như sau:
1. Về tên gọi Quyết định
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tên gọi là “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia”.
2. Về phạm vi điều chỉnh của Quyết định
- Thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia (được gọi là Hệ thống).
- Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.
II. VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC 
[bookmark: _Hlk168488718][bookmark: _Hlk168488835]Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung làm rõ tại Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau: “Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII (nội dung Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023  của Ban Chấp hành Trung ương[footnoteRef:1], Kết luận số 12-KL/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị[footnoteRef:2]; phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; góp phần bảo đảm triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội quyết nghị chủ trương đầu tư (tại các Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020, số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội); cụ thể hóa nhiệm vụ của Quốc hội giao tại Nghị quyết số 108/2023/QH15, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định phê duyệt từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (các Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021, số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022, số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ); đảm bảo không vi phạm Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị[footnoteRef:3]”. [1:  Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.]  [2:  Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương , Kết luận số 12-KL/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực]  [3:  Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.] 

III. VỀ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT; TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bổ sung làm rõ các quy định tại dự thảo Quyết định
a) Bổ sung làm rõ các nguyên tắc thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu trên Hệ thống, bao gồm:
- Thiết lập Hệ thống tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí.
- Xây dựng hoặc thiết lập Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt vào Hệ thống. 
- Tạo lập, chia sẻ, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống phải tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin mạng, giao dịch điện tử.
- Xây dựng mẫu biểu, chi tiêu thu thập thông tin dữ liệu báo cáo trên từng hệ thống phải phù hợp với quy định về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, pháp luật chuyên ngành (nếu có); bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi, không trùng lặp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.
- Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thông tin thay thế cho hình thức báo cáo bằng văn bản giấy. Dữ liệu báo cáo trên các hệ thống phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất từ địa phương đến trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp. Cơ quan đơn vị cấp trên trực thuộc của cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp dữ liệu theo phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý.
b) Bổ sung quy định về nội dung thiết lập Hệ thống, gồm:
- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thực hiện quy trình cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tạo lập dữ liệu chung về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên môi trường mạng.
- Xây dựng công cụ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc.
- Xây dựng và triển khai các chức năng báo các trực tuyến trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo các mẫu biểu được ban hành kèm theo Quyết định này về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp; lập, phân bổ, giao kế hoạch, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực khác và danh mục dự án đầu tư công, danh mục nhiệm vụ; kết quả đánh giá tình hình thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương và các nội dung có liên quan.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
c) Bổ sung quy định về nội dung xây dựng Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống, gồm:
- Xây dựng cấu trúc dữ liệu về các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) của một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, chi tiết đến nội dung, dự án thành phần.
- Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thu thập, tạo lập, duy trì dữ liệu thông tin quản lý về một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực trên môi trường mạng.
- Xây dựng công cụ để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.
- Xây dựng, duy trì các biểu mẫu thu thập, tạo lập thông tin trực tuyến về các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) của một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, chi tiết đến nội dung, dự án thành phần và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.
- Xây dựng và triển khai các chức năng báo cáo trực tuyến được ban hành kèm theo Quyết định này trên Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về kết quả ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; thông báo chỉ tiêu giao mục tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan chủ quản chương trình tại các cấp theo phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
d) Bổ sung quy định về nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống, gồm:
- Dữ liệu về giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Dữ liệu về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm.
- Dữ liệu về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm:
+ Kết quả xây dựng văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp và các tài liệu có liên quan.
+ Kết quả tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia (cụ thể: các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia).
+ Kết quả phân bổ, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Dữ liệu khác theo quy định của của cơ quan có thẩm quyền.
đ) Bổ sung quy định về quản lý tài khoản sử dụng trên các hệ thống thông tin được phân cấp như sau:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo ngành, lĩnh vực quản lý.
- Chủ chương trình quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực quản lý.
e) Bổ sung, làm rõ quy định về quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: quy trình báo cáo trực tuyến về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư vốn, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm; quy trình báo cáo tình hình thực hiện các chương trình hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 01 năm, 03 năm, 05 năm và đột xuất. 
Nội dung quy định chi tiết quy trình và trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các khâu báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thôn tin tương ứng và thay thế các quy trình lập, giao kế hoạch, dự toán, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
g) Bổ sung làm rõ các mẫu biểu báo cáo trực tuyến trên Hệ thống gắn với phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
2. Các nội dung loại bỏ không đưa vào quy định tại dự thảo Quyết định
Bỏ các nội dung quy định về chi phí thực hiện thiết lập, xây dựng các hệ thống thông tin tại Chương II của dự thảo Quyết định, chi phí thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống tại Chương III dự thảo Quyết định.
3. Bổ sung giải trình, thuyết minh, làm rõ một số nội dung quy định dự thảo Quyết định tại Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bổ sung thuyết minh, giải trình các nội dung liên quan đến xác định tên gọi, phạm vi điều chỉnh đảm bảo không trái với quy định tại Nghị định số 47/2024/NĐ-CP; thống nhất và cụ thể hóa các nội dung quy định tại các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, số 38/2023/NĐ-CP, số 09/2019/NĐ-CP, số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại các Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ; gửi đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TP, LĐTBXH, 
NNPTNT, UBDT;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ; 
các Vụ: THKTQD, KTĐP&LT, 
LĐVX, KTNN, TTCNTT&CĐS;
- Lưu: VP, Vụ TCTT.
	BỘ TRƯỞNG
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